
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

Hoạt 

động 

Thời gian 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
Mục tiêu 

giáo dục 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ:  

- Phụ huynh đưa con đi học đúng cổng đã quy đinh, giao con cho cô giáo đón dưới cổng trường và thực hiện 

đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi lên lớp. 

- Rèn cho trẻ thực hiện đúng các nề nếp: Tự cởi, cất giầy dép, ba lô vào đúng ngăn của mình, đi cầu thang 

bám xát vào 2 bên tay vịn, không kéo áo, xô đẩy bạn khi lên xuống cầu thang. 

- Thông báo với phụ huynh về các nội quy, quy định của lớp. 

* Thể dục sáng:  

- Khởi động: Đi các kiểu chân, chạy nhanh chạy chậm và về hàng theo nhạc của trường.  

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Các động tác phát triển cơ cổ: Gà gáy 

+ ĐT tay: Tay đưa sang ngang - lên cao 

+ ĐT chân: Hai tay chống hông - khuỵu gối 

+ ĐT bụng: 1 tay chống hông,1 tay lên cao, Nghiêng người sang 2 bên, Tay sang ngang quay người sang 2 

bên. 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng. 

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

 

 

 

 

 

MT: 17 

 

 

 

 

 

Trò 

chuyện 

- Trò chuyện về mùa hè 

- Trò chuyện về các kỹ năng phòng bệnh cảm nóng trong mùa hè 

 

 



Hoạt 

động 

học 

T2 

GDÂN 

Tổ chức chương trình 

Bé tập làm nội trợ - 

Liên hoan ngày 1.6 

GDÂN 

- NDTT: DH “Yêu Hà 

Nội” 

- NDKH: 

+ NH “Hà Nội 12 mùa 

hoa” 

+ TCÂN “Ai nhanh nhất” 

GDÂN 

- NDTT: Nghe hát “Em đi 

trong tươi xanh” 

- Ôn bài hát: Yêu Hà Nội 

- TCAN: Ô cửa bí mật 

GDÂN 

- NDTT: DH “Bé yêu biển 

lắm” 

- NDKH: 

+NH “Quê hương” 

+TCÂN “Ai nhanh nhất” 

 

 

T3 

KHÁM PHÁ 

Thủ Đô Hà Nội của bé 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về 4 mùa 

trong năm 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về thời tiết và 

trang phục mùa hè 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về kì nghỉ hè 

của bé 

 

 

MT:52,88 

T4 

Thể dục 

- VĐCB: Ôn Bật xa 

- TCVD: Nhảy qua suối 

nhỏ 

 

Văn học 

Truyện: “Sự tích Hồ 

Gươm” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Thể dục 

- Trò chơi: Chạy dích dắc 

qua 3 điểm -  Đi thăng 

bằng trên ghế đầu đội túi 

cát – Ném trúng đích nằm 

ngang 

Văn học: 

Thơ: Bé nhìn biển 

 

MT:59,63  

T5 

LQVT 

Đo dung tích bằng 1 

đơn vị 

LQVT 

Dạy trẻ đo độ dài đối 

tượng bằng 1 đơn vị đo 

LQVT 

Dạy trẻ tách gộp nhóm đối 

tượng có số lượng là 5 

LQVT 

Ôn số lượng trong phạm vi 

5 

 

 

MT: 32,33 

T6 

TẠO HÌNH 

Vẽ cái trống  

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

In bàn tay tạo hình con 

vật (Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Xé, dán vảy cá  

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chiếc kem 

(Đề tài) 

 

 

MT: 95 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

- Xem tranh ảnh các 

danh lam thắng cảnh nổi 

tiếng của Hà nội:  Hồ 

Gươm, Phủ Tây Hồ, 

Chùa Một Cột 

- Quan sát thời tiết mùa 

hè 

- Trò chuyện về cách mặc 

quần áo trong mùa hè 

- Cơ thể bé cần gì trong 

 - Quan sát đám mây 

- Quan s¸t bÓ c¸. 

- Thí nghiệm: Pha màu 

- Thí nghiệm: Chìm – nổi 

- Giải câu đố về các hiện 

- Quan sát hoa loa kèn. 

- Chong chóng cần gì để 

quay? 

- Tập pha nước hoa quả 
                                

 

 



- Trò chuyện về các 

làng nghề nổi tiếng của 

Hà nội: làng lụa Vạn 

Phúc, làng Gốm Bát 

Tràng. 

- Thí nghiệm: tan – 

không tan. 

mùa hè? tượng nước và thiên nhiên. 

 

 

- Chã sãi xÊu tÝnh 
- C¸o vµ thá 
- T¹o d¸ng 
- BÞp m¾t b¾t dª 
- GÊu vµ ong 

- Bật vào các ô 

- Thá t¾m n¾ng. 
- Thá t×m chuång. 
- MÌo ®uæi chuét 

- Lá và gió. 
- B¸nh xe quay. 

- Truyền tin 
- Rång r¾n lªn m©y 
- Thæi bong bãng 

- Gánh nước  

 

- Chong chóng gió 
- BÞt m¾t b¾t dª 

- Cướp cờ 
- B¾t b­ím 

- Đoàn tàu du lịch 

 
- Chơi tự do theo ý thích. 

Hoạt 

động góc 

 

* Góc nghệ thuật: Tô màu tranh bé thích, Tô nét các nét cơ bản, Làm quen với vân tay,  

* Góc gia đình: Nấu các món ăn từ các loại thịt bé thích,… 

* Góc bán hàng: Bán một số hoa quả, nước giải khát , quần áo… 

* Góc toán (Góc trọng tâm)   

- Gắn số tương ứng với số lượng đã cho 

- Tô số, nối số theo thứ tự để hoàn thành bức tranh hoàn chỉnh 

- Chắp ghép các hình thành bức tranh hoàn chỉnh 

- Sắp xếp theo quy tắc. 

* Góc xây dựng: Xây công viên thủ Lệ 

* Góc văn học: Đọc thơ, kể truyện, xem tranh truyện , làm rối … 

* Góc bé làm quen với chữ viết: Đồ chữ, Tìm chữ tương ứng… 

* Góc thực hành kỹ năng: Kỹ năng mặc, cới áo; Kỹ năng xếp quần áo vào ba lô 

 

MT:22 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Không nói chuyện, nhận biết một số nguy cơ không an toàn 

trong ăn uống, ăn xong biết xúc miệng nước muối. 

- Nói tên một số món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với 

sức khỏe. 

 



Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  

- Cho trÎ xem b¨ng h×nh 

vÒ Thủ đô Hà Nội xưa. 

- Làm vở bé nhận biết 

và làm quen với toán 

trang 17-21 

- Trang trí bưu thiếp 

 

 

- Bé cùng bảo vệ sức 

khỏe trong mùa hè 

- Hướng dẫn kỹ năng  

nghe và nói chuyện điện 

thoại 

- Làm vở bé nhận biết và 

làm quen với toán trang 

18-24 
 

 

- Tô nét và tô màu quả bí 

ngô 

- Làm vở bé nhận biết và 

làm quen với toán trang 16 

- Hướng dẫn kỹ năng tự bảo 

vệ bản thân khi đi chơi 

 

- Làm vở bé nhận biết và 

làm quen với toán trang 

19 

- Xem video kỳ nghỉ hè 

của bé 

- Dạy trẻ kỹ năng khi 

ngồi trên ô tô. 

- Tìm hiểu về văn minh 

nơi công cộng 

 

 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.2 

Chủ đề 

sự kiện 
Thủ đô Hà Nội của bé Bốn mùa em yêu Mùa hè của bé Kỳ nghỉ hè của bé 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 6 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2 
 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần I 

(Từ ngày 1/6 - 5/6) 

Tuần II 

(Từ ngày 8/6 - 12/6) 

Tuần III 

(Từ ngày 15/6 - 19/6) 

Tuần IV 

(Từ ngày 22/6 - 26/6) 

Thứ 2 

GDÂN 

Tổ chức chương trình Bé 

tập làm nội trợ - Liên hoan 

ngày 1.6 

GDÂN 

- NDTT: DH “Yêu Hà Nội” 

- NDKH: 

+ NH “Hà Nội 12 mùa hoa” 

+ TCÂN “Ai nhanh nhất” 

GDÂN 

- NDTT: Nghe hát “Em đi 

trong tươi xanh” 

- Ôn bài hát: Yêu Hà Nội 

- TCAN: Ô cửa bí mật 

GDÂN 

- NDTT: DH “Bé yêu 

biển lắm” 

- NDKH: 

+NH “Quê hương” 

+TCÂN “Ai nhanh nhất” 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Thủ Đô Hà Nội của bé 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về 4 mùa trong 

năm 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về thời tiết và 

trang phục mùa hè 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về kì nghỉ hè 

của bé 

 

Thứ 4 

Thể dục 

- VĐCB: Ôn Bật xa 

- TCVD: Nhảy qua suối 

nhỏ 

 

Văn học 

Truyện: “Sự tích Hồ Gươm” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Thể dục 

- Trò chơi: Chạy dích dắc 

qua 3 điểm -  Đi thăng bằng 

trên ghế đầu đội túi cát – 

Ném trúng đích nằm ngang 

Văn học: 

Thơ: Bé nhìn biển 

Thứ 5 

LQVT 

Đo dung tích bằng 1 đơn 

vị 

LQVT 

Dạy trẻ đo độ dài đối tượng 

bằng 1 đơn vị đo 

LQVT 

Dạy trẻ tách gộp nhóm đối 

tượng có số lượng là 5 

LQVT 

Ôn số lượng trong phạm 

vi 5 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 

Vẽ cái trống  

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

In bàn tay tạo hình con vật 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Xé, dán vảy cá  

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chiếc kem 

(Đề tài) 

 


